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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA DƯỢC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 
 

I. Thông tin chung 

Tên học phần: Tâm lý Y học và đạo đức hành nghề Dược 

Mã học phần: 71PHMP10042 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần: K30 DƯỢC         ĐỀ THI LẦN 1 

Hình thức thi: Tiểu luận Thời gian làm bài: 7  ngày 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

Cách thức nộp bài: Sinh viên nộp bài làm trên trang Elearning (sau khi nhận đề 7 ngày). 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Áp dụng những kiến thức 

cơ bản về tâm lý học đại 

cương giải quyết các vấn 

đề chuyên môn của 

ngành. 

Tự luận 25 Câu 1 2,5/10 PI 1.1A 

CLO2 

Áp dụng kiến thức cơ 

bản về tâm lý y học để xử 

lý đúng diễn biến tâm lý 

người bệnh, thân nhân 

người bệnh, nhân viên y 

tế để triển khai kế hoạch 

chăm sóc và điều trị. 

Tự luận 25 Câu 2 2,5/10 PI 3.3 

CLO3 

Sử dụng hiệu quả kỹ 

năng giao tiếp, dựa trên 

kiến thức chuyên ngành, 

để mô tả chính xác các 

đặc điểm đạo đức của 

Tự luận 25 Câu 3 2,5/10 PI 8.1 



BM-004 

Trang 2 / 3 

người thầy thuốc Việt 

Nam theo truyền thống, 

đồng thời đáp ứng yêu 

cầu hiện đại trong việc 

chăm sóc người bệnh và 

người thân bệnh nhân. 

CLO4 

Áp dụng hiệu quả kỹ 

năng tư duy phản biện, kỹ 

năng làm việc nhóm trong 

học tập chuyên môn và 

sinh hoạt. 

Tự luận 25 Câu 4 2,5/10 
PI 1.1A 

PI 9 

CLO5 

Thể hiện ý thức tự học, 

sáng tạo trong nghiên cứu 

để phát triển nghề nghiệp 

suốt đời và tinh thần khởi 

nghiệp 

Tự luận 0   PI 12.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách con 

người. Cho ví dụ. Theo bạn, yếu tố nào có vai trò quyết định? Vì sao? (2,5 

điểm) 

 

Câu hỏi 2: Trình bày các nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp giữa nhân viên y tế và bệnh 

nhân. Theo bạn, nguyên tắc nào là quan trọng nhất? Vì sao? Cho ví dụ (2,5 

điểm) 

 

Câu hỏi 3: Phân tích tầm quan trọng của đạo đức trong hành nghề Dược (2,5 điểm)  

 

Câu hỏi 4: Dựa trên kiến thức tâm lý và đạo đức hành nghề Dược đã học, cùng với trải nghiệm 

thực tế tại trường giáo dục chuyên biệt Tương Lai, em hãy chia sẻ suy nghĩ về 

trách nhiệm đạo đức của bản thân trong việc chăm sóc bệnh nhân dễ bị tổn thương 

(2, 5 điểm) 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  2.5  

Nội dung a. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành 

và phát triển nhân cách 

1.5  

 - Yếu tố bẩm sinh – di truyền 0.3  

 - Yếu tố môi trường sống 0.4  

 - Yếu tố giáo dục 0.4  

 - Yếu tố hoạt động và giao tiếp 0.4  



BM-004 

Trang 3 / 3 

Nội dung b. Yếu tố có vai trò quyết định (Quan điểm 

cá nhân)  

1.0  

Câu 2  2.5  

Nội dung a. Các nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp 

giữa nhân viên y tế và bệnh nhân 

1.5  

 - Nguyên tắc tôn trọng và lắng nghe 0.3  

 - Nguyên tắc trung thực và rõ ràng 0.3  

 - Nguyên tắc đồng cảm và chia sẻ 0.3  

 - Nguyên tắc bảo mật thông tin 0.3  

 - Nguyên tắc bình đẳng và công bằng 0.3  

Nội dung b. Nguyên tắc quan trọng nhất (theo quan 

điểm cá nhân) 

1.0  

Câu 3  2.5  

Nội dung a. Đạo đức nghề Dược là gì? 0.5  

Nội dung b. Tầm quan trọng của đạo đức trong hành 

nghề Dược  

1.6  

 - Tuân thủ pháp luật 0.4  

 - Bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bệnh 

nhân 

0.4  

 - Đảm bảo chất lượng, sử dụng thuốc an 

toàn và hiệu quả 

0.4  

 - Tạo niềm tin trong cộng đồng và thúc 

đẩy phát triển ngành dược 

0.4  

Nội dung c  Kết luận 0.4  

Câu 4  2.5  

Nội dung a. Hiểu biết về nhóm bệnh nhân có nguy cơ 

tổn thương cao. 

0.75  

Nội dung b. Trách nhiệm đạo đức của bản thân khi 

chăm sóc nhóm bệnh nhân này. 

0.75  

Nội dung c. Bài học rút ra từ trải nghiệm thực tế 0.75  

Nội dung d. Kết luận 0.25  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025 

Người duyệt đề  Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hương                                           Phẩm Minh Thu 


